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Họ và đệm Tên Nam Nữ
Tên trường, 

cơ sở đào tạo 
Ngành đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ 

văn bằng, 

chứng chỉ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ 

 Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Hình thức 

đào tạo

Xếp loại 

văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Nguyễn Thị Lan Anh 27/10/1998 Phú Thọ
Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội

Kỹ thuật

 môi trường

Quản lý 

môi trường
Kỹ sư 25/4/2022 E 036994 Chính quy Khá Lĩnh vực môi trường

2 Lê Thục Chi 11/11/1998 Hà Nội
Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Biến đổi khí hậu và phát 

triển bền vững
Cử nhân 06/8/2021

HUNRED

01788
Chính quy Khá Lĩnh vực môi trường

3 Lê Quang Chung 04/3/1987
Thanh 

Hóa

Chuyên viên về

môi trường
Trường Đại học Lâm nghiệp Khoa học môi trường Cử nhân 22/6/2009 A 328920 Chính quy Khá Lĩnh vực môi trường

4 Hoàng Thu Công 03/4/1994 Sơn La
Chuyên viên về

môi trường
Trường Đại học Tây Bắc

Quản lý tài nguyên và 

môi trường
Kỹ sư 13/9/2017 476361 Chính quy Khá

Dân tộc 

Thái
Lĩnh vực môi trường

5 Đỗ Thùy Dương 29/12/2002 Hà Nội
Chuyên viên về

môi trường
Đại học RMIT

Kinh doanh 

(Kinh tế - Tài chính)
Cử nhân 10/4/2025 HANJ033 Chính quy Khá Lĩnh vực môi trường

Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội
Kỹ thuật môi trường Kỹ sư 10/8/2018 E 024283 Chính quy Khá

Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội
Kỹ thuật môi trường Thạc sĩ M002541 Chính quy

Trường Đại học Bách khoa 

Hà Nội
Công nghệ thông tin Cử nhân 03/11/2023 B0016912

VB2 

Chính quy
Giỏi

7 Vũ Thanh Hà 06/12/1998 Hà Nội
Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Biến đổi khí hậu và phát 

triển bền vững
Cử nhân 19/4/2021

HUNREĐ 

01669
Chính quy Khá Lĩnh vực môi trường

8 Trần Cao Hiệp 28/10/1991
Quảng 

Trị

Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Khoa học -  

Đại học Huế

Quản lý tài nguyên và 

môi trường
Thạc sĩ 24/10/2019 0014381 Chính quy

Con 

thương 

binh hạng 

1/4

Lĩnh vực môi trường

9 Bùi Diệu Khánh Linh 04/9/2003
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

môi trường

Đại học Southern 

New Hampshire
Kinh tế và tài chính Cử nhân 05/6/2025 Giỏi Lĩnh vực môi trường

Lĩnh vực thi  nghiệp 

vụ chuyên ngành

(Vòng 2)

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng  

(nếu có)

Quảng 

Ninh

Chuyên viên về môi trường: 01 chỉ tiêu

Lĩnh vực môi trường
Chuyên viên về

môi trường

Thông tin đào tạo

ĐƠN VỊ: VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG

Đối tượng 

ưu tiên

Ngày tháng

 năm sinh

Quê 

quán

Vị trí việc làm 

đăng ký tuyển 

dụng

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh
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6 Đỗ Trọng Dương 24/5/1995



2

Trường Đại học Thủy lợi Kỹ thuật môi trường Kỹ sư 25/01/2019 493908 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Thủy lợi Khoa học môi trường Thạc sĩ 29/8/2023
TLU 

02.001100
Chính quy

11 Nguyễn Thị  Phúc 05/11/1994
Hưng 

Yên

Chuyên viên về

môi trường

Học viện Nông nghiệp                            

Việt Nam
Khoa học môi trường Đại học 10/8/2016 181842 Chính quy Khá Lĩnh vực môi trường

12 Lù Văn Phòng 06/7/1997
Tuyên 

Quang

Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Khoa học - 

Đại học Thái Nguyên

Quản lý tài nguyên và 

môi trường
Cử nhân 15/9/2020 CN.00771 Chính quy

Trung 

bình
Lĩnh vực môi trường

13 Nguyễn Thị Hà Phương 12/02/2002
Hải 

Phòng

Chuyên viên về

môi trường
Trường Đại học RMIT Kinh tế và tài chính

Kinh tế 

và tài chính
Cử nhân 13/4/2024 2403589 Trực tiếp Lĩnh vực môi trường

14 Nguyễn Đức Trương 28/7/1996 Hà Nội
Chuyên viên về

môi trường
Trường Đại học Lâm nghiệp Khoa học môi trường

Khoa học môi 

trường
Cử nhân 02/7/2018 1691856 Chính quy Giỏi Lĩnh vực môi trường

15 Đỗ Thị Trang 30/01/2000
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Kinh tế 

Quốc dân

Quản lý tài nguyên và 

môi trường

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Cử nhân 31/3/2022 013540 Chính quy Giỏi Lĩnh vực môi trường

16 Nguyễn Thủy Tuyên 05/3/1997 Hà Nội
Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Quản lý tài 

nguyên và môi 

trường

Thạc sĩ 10/6/2025
HUNRE 

T00660
Chính quy Lĩnh vực môi trường

17 Lê Thị Hải Âu 30/8/1996 Hà Nội
Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Quản lý tài nguyên và 

môi trường

Quản lý 

 môi trường
Kỹ sư 18/6/2018 542764 Chính quy Khá Lĩnh vực môi trường

18 Nguyễn Hữu Long 02/12/1994
Quảng 

Trị

Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế
Khoa học môi trường

Quản lý 

môi trường
Cử nhân 07/6/2017 E0117563 Chính quy Giỏi Lĩnh vực môi trường

19 Nguyễn Đức Minh 04/6/2002
Ninh 

Bình

Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Quản lý tài nguyên và 

môi trường

Quản lý 

môi trường
Kỹ sư 12/12/2024

HUNRE 

Đ10076
Chính quy

Trung 

bình
Lĩnh vực môi trường

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội
Quản lý đất đai

Quản lý 

đất đai
Kỹ sư 19/6/2017 481684 Chính quy Khá

Trường Đại học Tài nguyên 

và Môi trường Hà Nội

Quản lý tài nguyên và 

môi trường

Quản lý 

môi trường
Kỹ sư 20/12/2018 481580 Chính quy Giỏi

21 Nguyễn Trọng Tín 17/02/2000 Hà Nội
Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Khoa học tự 

nhiên
Khoa học môi trường

Tài nguyên và 

sinh thái môi 

trường

Cử nhân 12/10/2022 QC 173695 Chinh quy Khá Lĩnh vực môi trường

22 Nông Đức Thắng 11/11/1995
 Cao 

Bằng

Chuyên viên về

môi trường

Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên - Đại học

 Quốc gia Hà Nội

Khoa học môi trường
Sinh thái 

môi trường
Cử nhân 16/4/2021 QC 158304 Chính quy

Trung 

bình
Lĩnh vực môi trường

Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Khoa học Môi trường
Quản lý 

môi trường
Cử nhân 23/7/2021 QC 160162 Chính quy Giỏi

Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên - Đại học 

Quốc gia Hà Nội

Khoa học Môi trường Thạc sĩ 28/6/2024 QM 044468 Chính quy

Lĩnh vực môi trường

Nghệ An
Chuyên viên về

môi trường
Lĩnh vực môi trường

23 Trần Thị  Phương 27/9/1999
Ninh 

Bình

Hà Nội

Chuyên viên về

môi trường

Chuyên viên về

môi trường
Lĩnh vực môi trường29/9/199510 Nguyễn Thúy Ninh

20 Hoàng Thị Hải Vân 10/4/1995


